
Họ và tên

 đệm
Tên Số Ngày cấp

Nơi 

cấp
Nam Nữ

Trình độ 

chuyên môn

Năm

 cấp
Nơi cấp

1

170070

3319001

88

Phạm Thị Oanh 272078691 08/11/2012
Công an 

Đồng Nai
17/09/1989

Ấp 11, xã Bình Sơn, 

huyện Long Thành, 

tỉnh Đồng Nai

Dược sĩ 

trung cấp
2017

Cao đẳng Y 

tế đồng Nai

 Quầy thuốc; Tủ 

thuốc trạm y tế; Cơ 

sở chuyên bán lẻ 

thuốc dược liệu, 

thuốc cổ truyền

3787

Cấp mới; 

có danh 

sách 

THCM tại 

SYT

2

170070

3319001

89

Phạm 

Thanh 
Hiền 272165251 27/03/2014

Công an 

Đồng Nai
25/01/1991

31, tổ 1, ấp Tân Mai 

2, xã Phước Tân, 

thành phố Biên Hòa, 

tỉnh Đồng Nai

Dược sĩ 

trung cấp
2017

Cao đẳng Y 

tế Đồng Nai

 Quầy thuốc; Cơ sở 

chuyên bán lẻ 

thuốc dược liệu, 

thuốc cổ truyền

3788

Cấp mới; 

có danh 

sách 

THCM tại 

SYT

3

170070

3319001

87

Võ Thùy 
Dươn

g
272412432 19/10/2012

Công an 

Đồng Nai
06/06/1994

15, tổ 7, ấp hòa 

Trung, xã Ngọc 

Định, huyện Định 

Quán, tỉnh Đồng Nai

Dược sĩ 

cao đẳng
2016

Cao đẳng y 

tế Đồng Nai
 Quầy thuốc 3789

Cấp mới; 

có danh 

sách 

THCM tại 

SYT

4

170070

3319001

83

Nguyễn Thị 

Hiên 
Thư 272395239 15/05/2010

Công an 

Đồng Nai
06/08/1995

Tổ 8, ấp Sơn hà, xã 

Vĩnh Thanh, huyện 

Nhơn Trạch, tỉnh 

Đồng Nai

Dược sĩ 

cao đẳng
2016

Cao đẳng Y 

tế Đồng Nai
 Quầy thuốc 3790

Cấp mới; 

có danh 

sách 

THCM tại 

SYT

5

170070

3319001

90

Lê Thị 

Thúy 
Ninh 271183797 10/01/2019

Công an 

Đồng Nai
20/12/1971

1144, Đường Đồng 

Khởi, khu phố 3, 

phường Trảng Dài, 

thành phố Biên Hòa, 

tỉnh Đồng Nai

Dược sĩ 

Đại học
2017

Đại học 

dược Hà 

Nội

 Nhà thuốc 3791

Cấp mới; 

có danh 

sách 

THCM tại 

SYT

STT Mã HS

Họ và tên

 đệm
CMND Năm sinh

Hộ khẩu

 thường trú

Văn bằng chuyên môn

(Kèm Quyết định số 1004/QĐ-SYT ngày 08 tháng 7 năm 2019)

DANH SÁCH CẤP, CẤP LẠI, CẤP ĐIỀU CHỈNH CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ DƯỢC (Đợt 45)

Phạm vi HNCM 

được cấp

Số 

CCH

ND

Ghi chú

1



Họ và tên

 đệm
Tên Số Ngày cấp

Nơi 

cấp
Nam Nữ

Trình độ 

chuyên môn

Năm

 cấp
Nơi cấp

STT Mã HS

Họ và tên

 đệm
CMND Năm sinh

Hộ khẩu

 thường trú

Văn bằng chuyên môn

Phạm vi HNCM 

được cấp

Số 

CCH

ND

Ghi chú

6

170070

3319001

84

Nguyễn Thị 

Hoàng 
Yến 271250788 05/05/2011

Công an 

Đồng Nai
25/05/1976

Tổ 15, ấp Trần Cao 

Vân, xã Bàu Hàm 2, 

huyện Thống Nhất, 

tỉnh Đồng Nai

Dược sĩ 

Đại học
2017

Trường đại 

học dược Hà 

Nội

 Nhà thuốc 3792

Cấp mới; 

có danh 

sách 

THCM tại 

SYT

7

170070

3319001

85

Nguyễn Thị 

Ngọc 

Phượ

ng
272285856 31/12/2014

Công an 

Đồng Nai
19/02/1994

Tổ 8, Lập Thành, xã 

Xuân Thạnh, huyện 

Thống Nhất, tỉnh 

Đồng Nai

Dược sĩ 

trung cấp
2017

trung cấp 

Quân Y II
 Quầy thuốc 3793

Cấp mới; 

có danh 

sách 

THCM tại 

SYT

8

17007

0331900

182

Trần Thị Dâng 280967617 19/05/2014

Công an 

Bình 

Dương

01/01/1990

Tổ 9, ấp 2, xã Lạc 

An, thị xã Tân 

Uyên, tỉnh Bình 

Dương

Dược sĩ 

trung cấp
2010

cao đẳng Y 

tế Đồng Nai
 Quầy thuốc 3794

Cấp mới; 

có danh 

sách 

THCM tại 

SYT

9

170070

3319001

80

Nguyễn Thị Hiền 174803395 11/11/2011

Công an 

Thanh 

Hóa

01/05/1994

xã Nam Giang, 

huyện Thọ Xuân, 

tỉnh Thanh Hóa

Dược sĩ 

trung cấp
2014

Trung cấp Y-

Dược Hợp 

Lực

 Quầy thuốc 3795

Cấp mới; 

có danh 

sách 

THCM tại 

SYT

Tổng số: 09 trường hợp (05 DSTH, 02 DSCĐ, 02 

DSĐH)

2


